
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
14 ngách 1 ngõ 218 Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 200.000

17/08/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU TRÍ TUỆ VÀ ỨNG DỤNG VIỆT 

0109311596

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chế phẩm từ bồ kết

3290(Chính)

2. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết:  
- Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự nhiên;
- Sản xuất nước hương liệu nguyên chất chưng cất;

2029

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chế phẩm từ bồ kết

4669

4. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ chế phẩm từ bồ kết

4773

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU TRÍ TUỆ VÀ ỨNG 
DỤNG VIỆT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SUPER INTELLECTUAL AND 
VIETNAMESE APPLICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SIVA. JSC

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG ĐỨC 
VINH

21 Ngõ 50 Kim 
Hoa, Phường 
Phương Liên, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

0340560051
33

2 NGUYỄN THẾ 
HÙNG

14 ngách 1 ngõ 
218 Tây Sơn, 
Phường Trung 
Liệt, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 30,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 30,000

0340670039
56

2/4Thời gian đăng từ ngày 17/08/2020 đến ngày 16/09/2020



3 VŨ ĐỨC KIÊN Xóm 05, Xã Dân 
Tiến, Huyện 
Khoái Châu , 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 15,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 15,000

145542482

4 NGUYỄN 
XUÂN HUY

TT Văn công 
quân đội, tổ 17, 
Phường Mai 
Dịch, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0010720020
80

5 NGUYỄN 
NGỌC NAM 

Số nhà 72 đường 
Nguyễn Khoái, 
Thị Trấn Khoái 
Châu, Huyện 
Khoái Châu , 
Tỉnh Hưng Yên, 
Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 20,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 20,000

0330720047
06

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       033072004706
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 72 đường Nguyễn Khoái, Thị Trấn Khoái 
Châu, Huyện Khoái Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số nhà 72 đường Nguyễn Khoái, Thị Trấn Khoái Châu, Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN NGỌC NAM Nam

25/02/1972 Kinh Việt Nam

01/06/2020 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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